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Mã tỉnh Mã huyện Mã CSYT 
      

MÃ BÁC SĨ   
                                                

BIỂU MẪU 6A: PHỎNG VẤN THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC  
CỦA BÁC SĨ CÔNG TÁC TẠI BỆNH VIỆN/TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN  

 
THÔNG TIN CHUNG 

Tỉnh …………………………… 
Huyện …………………………… 
Tên BVĐK huyện/TTYT huyện/BVĐK khu 
vực/BVĐK tỉnh 
(Sau đây gọi tắt là BV) 

…………………………… 

Tên Điều tra viên …………………………… 
Thời gian phỏng vấn Ngày ….. Tháng ….. Năm ….. 

 
A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Tuổi: ....... 2. Giới:     1. Nam      2. Nữ 3. Dân tộc: 1. Kinh      2. Dân tộc khác...…... 

4. Chức danh quản lý 

1. Lãnh đạo BV/TTYT 
2. Lãnh đạo khoa/phòng 
3. Cán bộ quản lý khác 
4. Không làm quản lý 

5. Số năm công tác  
a. Chức danh chuyên môn 
………… năm 

b. Chức danh quản lý 
…………… năm 

6. Số năm làm chuyên môn: ........ năm 7.  Số năm làm việc tại BV huyện: …………. năm 

8. Cấp đào tạo cao nhất:   1. Đại học                    2. Chuyên khoa sơ bộ/định hướng     3. Chuyên khoa I      
                                         4. Chuyên khoa II        5. Thạc sỹ                                           6 . Tiến sỹ  

9.  Năm hoàn thành cấp đào tạo cao nhất: ...................  

10. Hệ đào tạo bậc đại học:   1. Chính quy      2. Liên thông       3. Cử tuyển/theo địa chỉ 

11.  Chuyên ngành được đào tạo 
(Có thể chọn NHIỀU phương án) 

1. Đa khoa 
2. Nội khoa 
3. Ngoại khoa 
4. Sản khoa 
5. Nhi khoa 
6. Cận lâm sàng/chẩn đoán hình ảnh 
7. Khác (cụ thể)…………. 
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12.  Là cán bộ:           1. Biên chế              2. Hợp đồng                    3.  Khác(cụ thể) .................................... 

13. Hiện anh chị đang được biên chế/hợp 
đồng ở khoa nào? 
(Chỉ chọn MỘT phương án) 

1. Khoa khám bệnh 
2. Khoa hồi sức 
3. Khoa Nội/Nội Nhi 
4. Khoa Ngoại 
5. Khoa Sản 
6. Chẩn đoán hình ảnh 
7. Khoa Răng – Hàm – mặt 
8. Khoa Tai – Mũi – Họng 
9. Khoa Mắt 
10. Khác (ghi rõ) ………………………. 

14. Anh chị còn làm kiêm nhiệm ở khoa nào 
nữa? 
(Có thể chọn NHIỀU phương án) 

1. Khoa khám bệnh 
2. Khoa hồi sức 
3. Khoa Nội/Nội Nhi 
4. Khoa Ngoại 
5. Khoa Sản 
6. Khoa Truyền nhiễm 
7. Khác (ghi rõ) ……………………….. 

B. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC 

1.  

Trong 12 tháng trở lại đây, anh chị có 
tham gia  lớp tập huấn, đào tạo ngắn 
hạn nào (dưới 3 tháng) liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn của anh chị 
không?  

1. Có 
2. Không  
  Chuyển câu 3 

2.  
Nếu có, anh chị đã tham gia bao nhiêu 
lần? 

.................. lần 

3.  

Ươc tính trung bình trong 1 tuần, thời 
gian anh chị phân bổ cho từng công tác 
sau đây tại BV huyện là bao nhiêu phần 
trăm? 

1. Khám chữa bệnh: 
............% 

2. Dự phòng: 
…........% 

3. Khác (báo cáo, 
họp...): ……...% 

4.  
Tổng thu nhập hàng tháng từ lương, 
phụ cấp độc hại, trực, chức vụ theo quy 
định của anh chị hiện tại là bao nhiêu? 

................................................................... (VNĐ) 

5.  
Hệ số lương của anh chị hiện tại là bao 
nhiêu? 

……………………………. 

6.  
Anh chị có ý định làm việc lâu dài ở 
đây không? 

1. Có 2. Không 
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(Xin hoàn thành tiếp trang sau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  
Hiện tại anh chị có tham gia hành nghề 
y tư nhân không? 

1. Có 
2. Không  
 Chuyển câu 9 

8.  
Nếu có, trung bình 1 ngày anh chị hành 
nghề y tư nhân bao nhiêu giờ? 

a. Ngày trong tuần: ................giờ/ngày 
b. Ngày cuối tuần: ................giờ/ngày 

9.  

Xin anh chị cho biết 3 điều mà bệnh 
viện cần cải thiện để tăng cường chất 
lượng khám chữa bệnh? 
Hãy sắp xếp theo thứ tự quan trọng từ 
cao đến thấp hơn vào 3 ô dưới đây, với 
ô số 1 là quan trọng nhất. 

1 2 3 

   

 
(Điều tra viên KHÔNG đọc các đáp án 
cho đối tượng phỏng vấn) 

A. Đầu tư thêm trang thiết bị 
B. Đầu tư thêm cơ sở vật chất  
C. Tăng cường hệ thống thông tin trong bệnh viện 
D. Cung ứng đủ thuốc/vật tư y tế 
E. Tăng thêm nhân lực (bác sĩ, dược sĩ,...) 
F. Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn 
G. Các chính sách hỗ trợ về mặt tài chính phù hợp 
H. Tăng cường hệ thống an ninh trong bệnh viện 
I. Sắp xếp lại qui trình khám chữa bệnh 
J. Khác, ghi rõ 

.......................................................................................

....................................................................................... 
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Xin chân thành cảm ơn anh/chị ! 

 

10.  
Xin anh chị cho biết mức độ hài lòng của anh chị với các yếu tố được đề cập dưới đây 
(Điều tra viên hướng dẫn các bộ y tế tự hoàn thành câu hỏi này. Cán bộ y tế khoanh tròn vào mức 
độ hài lòng đối với từng yếu tố theo thang đo 5 mức độ tương ứng) 

a)  Tiền lương 
Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 

b)  Các khoản phụ cấp 
Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 

c)  Cơ hội đào tạo, nâng cao trình độ 
Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 

d)  Cơ hội thăng tiến 
Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 

e)  
An toàn nghề nghiệp (được bảo vệ bởi 
các tác hại hay nguy cơ lây nhiễm…)  

Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 

f)  
An ninh bệnh viện (được bảo vệ khỏi 
sự hành hung, bạo lực…) 

Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 

g)  Môi trường nơi làm việc 
Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 

h)  Sự sẵn có của thuốc 
Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 

i)  Sự sẵn có của trang thiết bị 
Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 

j)  Áp lực công việc, sự căng thẳng 
Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 

k)  Đủ nhân lực 
Rất không 
hài lòng 1 2 3 4 5 

Rất  
hài lòng 
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